
                  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

               SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI HÀ TĨNH NĂM 2026 
 

 

(Kèm theo Quyết định số:   26  /QĐ-SNgV ngày   26/5/2026 của Sở Ngoại vụ) 

 
 

STT 

Số 

báo 

danh 

 

Họ và tên 

 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Mã định 

danh cá nhân 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đơn vị đăng ký  

dự tuyển 

Điểm 

vấn 

đáp 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  (10)  

1  01 Hồ Nguyễn Thiên An 11/02/2002 Nữ 042302002946 

Số nhà 35, ngõ 9, Xuân 

Diệu, tổ 5, phường Bắc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

35.6 0 35.6 

2  02 Mai Thị Linh Chi 28/7/2003 Nữ 042303000783 
Xã Hương Khê, 

 tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

73.2 0 73.2 

3  03 Bùi Thị Kim Chi 18/4/2003 Nữ 042303001689 

Số nhà 227, đường 

Chính Hữu, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

26.4 0 26.4 

4  04 Trần Thị Huyền 20/8/1992 Nữ 042192014037 
Thôn Hưng Đạo, xã 

Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

Vắng mặt 

5  05 Trần Thị Tố Nga 11/8/2001 Nữ 042301000364 

Số nhà 47, ngõ 2, đường 

Đồng Môn, tổ dân phố 

Thanh Tiến, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

34.8 0 34.8 

6  06 Trương Thị Tú Quyên 14/10/2000 Nữ 042300013453 

Số nhà 03, ngõ 11, đường 

Vũ Quang, Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

54.5 0 54.5 

7  07 Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang 24/5/1999 Nữ 042199005622 
Tổ dân phố Bắc Thượng, 

phường Hà Huy Tập, tỉnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 
Vắng mặt 
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Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

8  08 Vũ Thị Trâm 12/7/1994 Nữ 042194007345 

Nhà ông Vũ Đình Huỳnh, 

Thượng Long, Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

62.5 0 62.5 

9  09 Nguyễn Thị Thảo 10/10/2001 Nữ 042301004974 

183 Huy Cận, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dịch 

thuật 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

51.7 0 51.7 

10  10 Từ Thị Vân Anh 03/02/1991 Nữ 042191012337 
Xóm Trắm, Việt Xuyên,   

tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch vụ 

 đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

30.4 05 35.4 

11  11 Nguyễn Lê Chi 15/11/2000 Nữ 040300002074 

Nhà 38, ngõ 46A, 

Nguyễn Hoàng Tôn, 

phường Phú Thượng, 

TP Hà Nội 

Dịch vụ 

 đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

Vắng mặt 

12  12 Nguyễn Đặng Linh Đan 03/05/1998 Nữ 042198010180 

Số nhà 87, đường 

Quang Trung, Phường 

Trần Phú,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch vụ  

đối ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

Vắng mặt 

13  13 Nguyễn Thị Thu Hà 14/02/1994 Nữ 040194032533 

Tổ dân phố Hòa Linh, 

phường Thành Sen,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch vụ  

đối ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

71 0 71 

14  14 Nguyễn Thị Huyền 29/04/1985 Nữ 042185019470 

Số nhà 08, Ngõ 01, 

đường 19/08, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch vụ 

 đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

48.1 0 48.1 

15  15 Nguyễn Thị Hướng 14/7/1994 Nữ 042194016897 
Xã Trường Lưu,  

tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch vụ 

 đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

Không 

trả lời 

câu hỏi 

vấn đáp 

0 0 

16  16 Dương Thị Thanh Lam 10/6/1999 Nữ 042199010997 

Số nhà 20, ngõ 2, đường 

Mai Kính, xã Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch vụ  

đối ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

25.4 0 25.4 
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17  17 Đặng Hà Phương 19/8/2000 Nữ 04230008821 
Thôn Phong Hầu, xã 

Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh 

Dịch vụ 

 đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

Vắng mặt 

18  18 Nguyễn Thị Thảo 07/02/2000 Nữ 042300007043 

Số nhà 13, ngõ 41, 

đường Hàm Nghi, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Dịch vụ  

đối ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

44.3 0 44.3 

19  19 Nguyễn Hà Thư 13/8/2003 Nữ 
 

042303000404 

Xã Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dịch vụ 

 đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

Không 

trả lời 

câu hỏi 

vấn đáp 

0 0 

20  20 Nguyễn Thị Thu Trà 11/4/1997 Nữ 042197006491 

Thôn Đoài Phú, xã 

Thạch Lạc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dịch vụ  

đối ngoại 

Trung tâm Dịch thuật 

và Dịch vụ đối ngoại 

Hà Tĩnh 

51.6 0 51.6 

(Danh sách này có 20 thí sinh) 

 


